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 rong các ngày 9, 22, 24 tháng 6 nă  2020 tại  rụ s    a án nh n d n t nh 

 ồng  háp   t  ử ph c th   c ng  hai vụ án thụ l  số 213/2020/TLPT-DS ngày 

25 tháng 02 nă  2020,  về việc “ ranh chấp hợp đồng vay tài sản và hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất”. 

Do  ản án d n s  sơ th   số 01/2020/D -   ngày 13 tháng 01 nă  2020 

của  oà án nh n d n huyện C   ị  háng cáo. 

 heo Quyết định đưa vụ án ra   t  ử ph c th   số 183/2020/Q -PT ngày 

25 tháng 4 nă  2020 giữa các đương s : 

Nguyên đơn:  ng Huỳnh Ki  L, sinh nă  1972; 

 ịa ch : Ấp TL,  ã  N , huyện CT, t nh  ồng  háp   

Người đại diện hợp pháp:  ng  rần  hanh H, sinh nă  1963  

 ịa ch :  ố 13/26, đường số 11, phường 4, thành phố  A, t nh Long An.  

Bị đơn: Bà Phạ   hị N1, sinh nă  1966  

 ịa ch : số 107/2, Ấp TL,  ã  N , huyện CT, t nh  ồng  háp   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Nguyễn KL, sinh nă  1973  

 ịa ch : Ấp TL,  ã  N , huyện CT, t nh  ồng  háp  
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Người đại diện hợp pháp:  ng  rần  hanh H, sinh nă  1963  

2   ng Nguyễn  hanh N, sinh nă  1963  

3  Chị Nguyễn  hị Minh K, sinh nă  1990  

 ịa ch : Ấp TL,  ã  N , huyện CT, t nh  ồng  háp  

Người đại diện hợp pháp  ng N, chị K:  ng  rần CT, sinh nă  1957  

 ịa ch : 1929/5 ấp HT2,  ã   , thị  ã BM, t nh Vĩnh L. 

Ngươi  háng cáo: Bà Phạ   hị N1. 

NỘI DUN  VỤ ÁN: 

- Nguyên đ n  ng Hu nh Kim   và ngư i đại diện h p pháp  ng Trần 

Thanh H trình bày:  

Ngày 11/12/2015  à Phạ   hị N1 cùng chồng là  ng Nguyễn  hanh N có vay 

 ng L số tiền 100 000 000 đồng hẹn đến ngày 11/3/2015 sẽ trả đủ,  hi vay có  iên 

nhận, có thỏa thuận  iệng lãi suất 5%/tháng;  à N1 đóng lãi được 1 tháng là 

5.000.000 đồng thì ngưng  h ng đóng nữa, đến nay chưa trả vốn gốc  

Ngày 20/12/2015  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị 

Minh K có đến hỏi  ng L vay tiếp số tiền 350 000 000 đồng, thời hạn trả ngày 

31/12/2016, các  ên có là  giấy  ượn tiền (có thế chấp tài sản), thỏa thuận  iệng lãi 

suất 5%/tháng  Khi vay thì  ng N,  à N1, chị K có đe  thế chấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp cho hộ Nguyễn  hanh N, diện t ch 4 205,8 
2
 đất trồng c y l u 

nă , thuộc thửa 366, tờ  ản đồ 37, đất tọa lạc tại ấp  B,  ã  N , huyện C    ến nay 

chưa trả vốn gốc và lãi  

 rong  iên nhận của số tiền 100 000 000 đồng và 350 000 000 đồng là do  à N 

ghi nhầ  ngày tháng và  ng L  h ng  e  lại nên  ới ghi ngày vay sau ngày trả nợ  

 ến ngày 22/12/2015  à Phạ   hị N1 tiếp tục vay thê  500 000 000 đồng để 

đấu giá góp chợ CTH, thỏa thuận  iệng lãi suất 5%/tháng  Bà N1 có là  giấy ca  

 ết  ượn tiền với tổng số tiền 950 000 000 đồng ( ao gồ   hoản vay 100 000 000 

đồng, 350 000 000 đồng và 500 000 000 đồng)   ến nay chưa trả gốc và lãi. 

Nay  ng Huỳnh Ki  L yêu cầu  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N, chị 

Nguyễn  hị Minh K có trách nhiệ  liên đới trả cho  ng L số tiền vốn 

950 000 000 đồng và tiền lãi 1%/tháng, thời gian từ ngày 22/12/2015–

22/12/2018, cụ thể: 950 000 000đ   1%/tháng   36 tháng = 342 000 000 đồng  

Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  à  à N1,  ng N đang thế chấp thì 

 hi nào  à N1,  ng N, chị K trả  ong số tiền trên;  ng L đồng   trả giấy theo yêu 

cầu của  ng N. 

- Bị đ n bà Phạm Thị N1 trình bày:  

Vào ngày 11 tháng 3 nă  2014  à N1,  ng N có vay của  ng L số tiền 

100 000 000 đồng,  à có là   iên nhận và cùng chồng là  ng Nguyễn  hanh N 

   tên, hai  ên thỏa thuận  iệng đóng lãi 10 000 000 đồng/tháng,  à đóng lãi 
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được 9 tháng với số tiền 90 000 000đồng  Hiện số tiền vốn và lãi  à đã trả  ong, 

 hi trả  h ng có là  giấy tờ  

 ến ngày 20/12/2015  à N1 cùng chồng là  ng Nguyễn  hanh N và con gái 

là Nguyễn  hị Minh K có vay  ng L số tiền 350 000 000 đồng, hai  ên có là  

giấy  ượn tiền (có thế chấp tài sản) là  ột giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cấp cho hộ Nguyễn  hanh N, diện t ch 4 205,8 
2
 đất trồng c y l u nă , thuộc thửa 

366, tờ  ản đồ 37, đất tọa lạc tại ấp TB,  ã  N , huyện CT, hiện nay  ng L chưa trả 

lại giấy chứng nhận cho  à  Khi vay có thỏa thuận  iệng lãi suất 8%/tháng, đóng 

lãi được  ao nhiêu thì  à  h ng nhớ  Bà N1 đã trả vốn và lãi  ong,  hi trả  h ng 

có là  giấy tờ  

Mục đ ch vay các số tiền trên dùng để  ổ sung vốn đấu thầu góp chợ NM và chợ 

CTH. 

Ngoài 02 lần vay trên thì  à  h ng c n vay  hoản tiền nào  hác của  ng L. 

 ối với số tiền 950 000 000 đồng thì  à N1 thừa nhận có    tên Phạ   hị N1 

vào giấy ca   ết  ượn tiền ngày 22/12/2015 tại nhà  ng L, có vợ chồng  ng L chứng 

 iến nhưng  à  h ng có nhận  hoản tiền này  L  do  à     iên nhận vì  ng L  êu  à 

   trước, sau đó  ng L  ượn tiền người  hác về sẽ đưa tiền lại cho  à nhưng đến nay 

 ng L chưa đưa  

Chiều cùng ngày  ng L đưa  à    thê   iên nhận 4 000 000 000 đồng nhưng  à 

 h ng có    vì số tiền 950 000 000 đồng  ng L chưa đưa cho  à  

 rước  hi    vào  iên nhận đối với số tiền 950 000 000 đồng thì  à N1 có nhờ 

 à Nguyễn KL (vợ  ng L) đứng tên chơi dù   a d y hụi loại hụi 10 000 000 

đồng, tha  gia 3 phần, chủ hụi là  à Huỳnh Ngọc   ( e   )   uy  à L đứng tên 

nhưng  à N1 là người đóng tiền, do  h ng đóng hụi tiếp nên  à   sau  hi cấn trừ 

đã đưa cho  à L số tiền 118 000 000 đồng, l c đưa tiền thì có  ặt  a  ên là  à L, 

 à N1 và  à     au đó  à N1  ù thê  cho chẳng 120 000 000 đồng để đưa cho  à 

Lvà  à L đang giữ  hoản tiền này  

Bà N1  h ng yêu cầu  à L trả lại số tiền 120 000 000 đồng để giải quyết 

chung trong vụ án này  à sẽ  h i  iện  ằng vụ án  hác  

Nay  ng Huỳnh Ki  L yêu cầu  à cùng chồng là  ng Nguyễn  hanh N và con 

Nguyễn  hị Minh K trả số tiền vốn 950 000 000 đồng, tiền lãi 342 000 000 đồng, 

tổng cộng 1 292 000 000 đồng thì  à  h ng đồng   vì  à  h ng có vay số tiền này  

Bà N1 cũng có yêu cầu   a án hủy hợp đồng thế chấp đối với giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp cho hộ  ng Nguyễn  hanh N. 

- Ngư i có quyền l i, nghĩa vụ liên quan  ng Nguyễn Thanh N và chị Nguyễn 

Thị Minh K do  ng Trần CT đại diện trình bày:  

 ng N, chị K thừa nhận có cùng  à Phạ   hị N1 vay các  hoản tiền 

100 000 000 đồng và 350 000 000 đồng, có    tên vào các  iên nhận  Khi vay số tiền 

350 000 000 đồng thì  à N1,  ng N, chị K có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cấp cho hộ  ng Nguyễn  hanh N đối với diện t ch 4 205,8 
2
 đất trồng c y 

l u nă , thuộc thửa 366, tờ  ản đồ 37, đất tọa lạc tại ấp TB,  ã  N , huyện CT, t nh 
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 ồng  háp, hiện giấy này  ng L đang giữ  Hai  hoản tiền trên  à N1,  ng N, chị K đã 

trả vốn gốc và lãi  ong nhưng  h ng có là  giấy tờ  

-  ối với  hoản tiền 950 000 000 đồng thì  ng thống nhất theo    iến của  à 
N1   ố tiền này  ng L  h ng có đưa cho  à N1 nên  ng N, chị K  h ng đồng   

trả theo yêu cầu của  ng L. 

-  ồng thời  ng Nguyễn  hanh N yêu cầu   a án tuyên  ố hợp đồng thế 

chấp giữa  ng Huỳnh Ki  L với  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N, chị 

Nguyễn  hị Minh K đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ 

Nguyễn  hanh N v  hiệu và yêu cầu  ng L trả lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho  ng Nguyễn  hanh N.  

 - Ngư i có quyền l i, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn KL, do  ng Trần Thanh 

H đại diện trình bày: 

 rước  hi  ng L  h i  iện yêu cầu  à N1,  ng N, chị Minh K trả số tiền 

950 000 000 đồng thì  à Lang có cho  à N1 vay các  hoản tiền  hác là 

50 000 000 đồng, 65 000 000 đồng và 200 000 000 đồng, thời gian cho vay đã l u 

nên  h ng nhớ nă  nào, l c cho vay cũng  h ng là  giấy tờ gì   

Bà N1 đã trả  ong  hoản tiền 50 000 000 đồng và 65 000 000 đồng, c n 

 hoản tiền 200 000 000 đồng thì  à N1 chưa trả nhưng l c đó  à N1 có nhờ  à L 

đứng tên chơi dù   a d y hụi loại hụi 10 000 000 đồng, tha  gia 3 phần, chủ hụi 

là  à   ( e   )   uy  à L đứng tên trong danh sách hụi nhưng  à N1 là người 

đóng tiền   óng được vài lần thì  à N1  h ng đóng nữa nên  à   sau  hi cấn trừ 

đã đưa cho  à N1 số tiền 118 000 000 đồng, l c đưa tiền thì có  ặt  a  ên là  à 

L,  à N1 và  à     au đó  à N1  h ng lấy tiền  à  ù thê  cho chẳng 

120 000 000 đồng rồi đưa thẳng qua cho  à L để trừ vào  hoản tiền 200 000 000 

đồng  à  à N1 đã vay  à L trước đ y   

Bà L  ác định số tiền 120 000 000 đồng  à  à L nhận từ  à N1 là được trừ 

vào  hoản nợ 200 000 000 đồng  à  à N1 đã vay của  à L trước đ y, hoàn toàn 

 h ng liên quan gì đến  hoản nợ 950 000 000 đồng  à  ng L đang  h i  iện  à 

N1 tại   a án  

Nay  à L thống nhất theo lời trình  ày của  ng L, yêu cầu  à N1,  ng N, chị K 

trả cho  ng L vốn vay 950 000 000 đồng, tiền lãi từ ngày 22/12/2015 – 22/12/2018 là 

36 tháng: 950 000 000 đồng   36 tháng   1%/tháng = 342 000 000 đồng   ổng cộng 

vốn và lãi là 1 292 000 000 đồng. 

  n án dân s  s  thẩm s   1        - T ngày 1  tháng  1 n m      c a 

Tòa án nhân dân huyện CT quyết định:  

 Căn cứ vào các  iều 26, 35, 39, 91, 92, 147, 235, 273 Bộ luật tố tụng d n 

s ;  iều 119, 122, 129, 463, 466, 468 Bộ luật d n s ;  iều 27, 30 Luật H n nh n 

và gia đình;  iều 26 Nghị quyết 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

 an thường vụ Quốc Hội về án ph , lệ ph    a án   

 uyên  ử:  
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1  Chấp nhận  ột phần yêu cầu  h i  iện của  ng Huỳnh Ki  L đối với  à 

Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị Minh K. 

- Buộc  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị Minh K 

có trách nhiệ  liên đới trả cho  ng Huỳnh Ki  L số tiền vốn vay 

450 000 000 đồng và 129 460 000 đồng tiền lãi   ổng số tiền vốn và 

lãi  à  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị Minh K phải 

trả cho  ng L là 579 460 000 đồng  

- Buộc  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N có trách nhiệ  liên đới trả 

cho  ng Huỳnh Ki  L số tiền vốn vay 500 000 000 đồng và 

149 400 000 đồng tiền lãi   ổng số tiền vốn và lãi  à  à Phạ   hị N1, 

 ng Nguyễn  hanh N phải trả cho  ng L là 649 400 000 đồng  

Kể từ ngày  ản án, quyết định có hiệu l c pháp luật (đối với trường hợp cơ 

quan Chi cục thi hành án d n s  có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) 

hoặc  ể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các  hoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến  hi thi hành án  ong, 

 ên phải thi hành án c n phải chịu tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo  ức 

lãi suất quy định tại  hoản 2  iều 468 của Bộ luật d n s   

2  Chấp nhận yêu cầu độc lập của  ng Nguyễn  hanh N. 

 uyên  ố hợp đồng thế chấp đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa 

 ên nhận thế chấp  ng Huỳnh Ki  L với  ên thế chấp  à Phạ   hị N1,  ng 

Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị Minh K đối với thửa 366, tờ  ản đồ 37, diện 

t ch 4 205,8 
2
 đất trồng c y l u nă  cấp cho hộ  ng Nguyễn  hanh N v  hiệu  

Buộc  ng Huỳnh Ki  L phải trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho hộ 

 ng Nguyễn  hanh N. 

3. Về án ph : Bà Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị Minh 

K liên đới chịu 27 178 400 đồng án ph  d n s  sơ th     

Bà Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N liên đới chịu 29 976 000 đồng án 

ph  d n s  sơ th     

 ng Huỳnh Ki  L phải chịu 3 457 000 đồng án ph  d n s  sơ th     ược 

trừ số tiền tạ  ứng án ph  đã nộp là 24 382 500 đồng và 1 675 000 đồng theo các 

 iên lai thu tiền tạ  ứng án ph  số 03255 ngày 25/7/2018 và  iên lai số 0005822 

ngày 27/02/2019 của Chi cục  hi hành án d n s  huyện CT   ng L được nhận lại 

22.600.500 đồng  

Hoàn trả lại cho  ng Nguyễn  hanh N số tiền tạ  ứng án ph  300 000 đồng 

theo  iên lai thu số 0004808 ngày 30/8/2019 của Chi cục  hi hành án d n s  huyện 

CT. 

Ngoài ra  ản án c n tuyên quyền  háng cáo và quyền yêu cầu thi hành án 

của các đương s    au  hi   t  ử sơ th   Bà Phạ   hị N1  háng cáo toàn  ộ 

 ản án d n s  sơ th   với yêu cầu   a án cấp ph c th    e    t giải quyết chấp 

nhận  háng cáo của  à là  h ng chấp nhận yêu cầu  h i  iện của  ng L về việc 
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yêu cầu  à và  ng N, chị K liên đới trả số tiền vay 950 000 000 đồng và tiền lãi 

phát sinh  

 ại phiên t a ph c th    ng H,  à N1,  ng  rường có  ặt và  hẳng định đã 

 uất trình thê  đầy đủ chứng cứ cho   a án giải quyết vụ án   

Bà N1 trình  ày: Bà N1 giữ nguyên yêu cầu  háng cáo  ng N, chị K  h ng 

phải liên đới cùng  à trả nợ cho  ng L  Bà N1 đồng   cá nh n  à trả nợ cho  ng L 

số tiền 950 000 000 đồng nhưng  h ng yêu cầu t nh lãi  

 ng   trình  ày:  ề nghị   a án  e    t nếu  à N1  h ng có trả tiền thì l  

do tại sao  ng L tiếp tục cho vay tiền   ng N, chị K  h ng đồng   liên đới với  à 

N1 cùng trả nợ theo quyết định   a án cấp sơ th    

 ng H trình  ày  ng L đồng   thay đổi yêu cầu  h i  iện về trách nhiê  

liên đới trả nợ vốn vay như sau: Bà N1,  ng N liên đới trả số tiền 100 000 000 

đồng; Bà N1,  ng N, chị K liên đới trả số tiền 350 000 000 đồng; Bà N1 trả số 

tiền 500 000 000 đồng   iền lãi  ng L có nhận số tiền là 5 000 000 đồng của vốn 

vay 100 000 000 đồng   ng L yêu cầu t nh tiền lãi 36 tháng với lãi suất 0,75% 

tháng  

 ại phiên t a đại diện Viện  iể  sát phát  iểu    iến về việc tu n theo pháp 

luật của  h   phán, Hội đồng   t  ử đ ng theo quy định của pháp luật  Việc 

chấp hành pháp luật của những người tha  gia tố tụng đ ng theo quy định  Về 

nội dung giải quyết vụ án   t  háng cáo  à N1 và  ng L thay đổi yêu cầu  h i 

 iện  Do đó đề nghị sửa  ản án sơ th   theo hướng  h ng  uộc  ng N liên đới 

cùng  à N1 trả số tiền vốn lãi của số tiền 500 000 000 đồng;  h ng  uộc chị K 

liên đới cùng  à N1,  ng N trả số tiền vốn lãi của số tiền 100 000 000 đồng; 

 h ng  uộc chị K liên đới cùng  à N1 trả số tiền vốn lãi của số tiền 500 000 000 

đồng  Quyết định phần án ph , chi ph  tố tụng theo quy định pháp luật   

 au  hi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được  iể  tra tại 

phiên t a và căn cứ vào  ết quả tranh tụng tại phiên t a,    iến phát  iểu của đại 

diện Viện  iể  sát  

NH N   NH CỦA TÒA ÁN:  

[1]   t về thủ tục tố tụng: Các đương s  thống nhất  h ng có  hiếu nại, yêu 

cầu gì về những người tha  gia tố tụng  Các đương s  đã cung cấp thê  đầy đủ 

các chứng cứ giải quyết vụ án  

[2] Về nội dung vụ án tranh chấp   a án cấp sơ th     t yêu cầu của  ng 

Huỳnh Ki  L yêu cầu  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị 

Minh K liên đới trả  hoản nợ vay với số tiền 950 000 000 000 đồng như sau:  

Ngày 11/12/2015  à N1 cùng chồng là  ng Nguyễn  hanh N có vay  ng L số 

tiền 100 000 000 đồng,  hi vay có là   iên nhận  à N1,  ng N có    tên  

Ngày 20/12/2015  à N1,  ng N, cùng con là Nguyễn  hị Minh K vay thê   ng 

L số tiền 350 000 000 đồng. Khi vay có là  giấy  ượn tiền và thỏa thuận thế chấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ Nguyễn  hanh N, diện t ch 4 205,8 
2
 



 

 

 

7 

đất trồng c y l u nă , thuộc thửa 366, tờ  ản đồ 37, đất tọa lạc tại ấp TB,  ã  N , 

huyện CT, t nh  ồng  háp  

Hai số tiền 450 000 000 đồng này bà N1,  ng N, chị K đều thừa nhận có vay 

 ng L nhưng cho rằng đã trả  ong số tiền này   uy nhiên  h ng có chứng cứ gì để 

chứng  inh và  ng L cũng  h ng thừa nhận  

 ối với  iên nhận ngày 22/12/2015 của số tiền 950 000 000 đồng  ng L cho 

rằng  hoản tiền này là tổng chung 3  hoản tiền  à N1,  ng N, chị K chưa trả gồ : 

(100 000 000 đồng của  iên nhận ngày 11/12/2015, 350 000 000 đồng của  iên 

nhận ngày 20/12/2015 và 500 000 000 đồng của  iên nhận ngày 22/12/2015) là có 

cơ s   B i vì  à N1 cho rằng tuy  à có    vào  iên nhận ngày 22/12/2015 nhưng 

th c tế  à chưa nhận số tiền 950 000 000 đồng vì  ng L  êu  à N1    trước rồi sẽ 

đưa tiền sau, do tin tư ng nên  à  ới    tên   iều này là  h ng hợp l  vì  à N1 thừa 

nhận có    tên vào giấy ca   ết  ượn tiền ngày 22/12/2015 của số tiền 950 000 000 

đồng  è  theo ph a dưới có nội dung “Đã nhận tiền từng đợt tổng cộng đến ngày 

22” với  ục đ ch vay thê  tiền để  ổ sung vốn đấu giá góp chợ  

Mặt  hác đối với 02  hoản vay của số tiền 100 000 000 đồng và 350 000 000 

đồng nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền 950 000 000 đồng nhưng  à N1,  ng N, chị K 

có    tên và thế chấp cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Hơn nữa,  ục đ ch  à 

N1 vay tiền là dùng vào việc đấu thầu góp chợ, qua các lần giao dịch  hi    tên  à 

N1 đều t  nguyện,  h ng  ị  p  uộc  Nên việc  à N1 cho rằng  à  h ng có vay số 

tiền 950 000 000 đồng là  h ng có cơ s   Do đó,  ng Huỳnh Ki  L yêu cầu  à 

Phạ   hị N1 trả  hoản vay 950 000 000 đồng là có căn cứ chấp nhận  

[2.1]   t việc  ng L yêu cầu  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N, chị 

Nguyễn  hị Minh K có trách nhiệ  liên đới trả số tiền vốn 950 000 000 đồng và 

tiền lãi phát sinh như sau: 

 ối với  hoản tiền 100 000 000 đồng và 350 000 000 đồng thì  à N1,  ng N, 

chị K đều thừa nhận có vay nên  uộc liên đới trả cho  ng L số tiền 450 000 000 

đồng và tiền lãi phát sinh  

 ối với  hoản tiền 500 000 000 đồng được gọp chung vào số tiền 

950 000 000 đồng ngày 22/12/2015, theo giấy ca   ết  ượn tiền ch  có  à N1    

tên nhưng các đương s  đều thừa nhận  à N1 vay tiền đều được sử dụng vào  ục 

đ ch phục vụ  inh tế ch nh gia đình, cụ thể là  ổ sung vốn để đấu giá góp chợ NM; 

chợ C H và h n nh n giữa  ng N,  à N1 đang tồn tại nên cần  uộc  ng N,  à N1 

liên đới trả số tiền 500 000 000 đồng và tiền lãi phát sinh   

[2.2]  ối với việc  ng L yêu cầu  à N1,  ng N, chị K trả tiền lãi phát sinh số 

tiền 950 000 000 đồng   36 tháng   1%/tháng = 342 000 000 đồng là  h ng 

phù hợp do các đương s  có tranh chấp về lãi suất nên điều ch nh lãi suất là 

0 83%/tháng với thời gian t nh lãi 36 tháng   rong đó có  hấu trừ số tiền lãi  ng 

L đã nhận của  à N1 5 000 000 đồng của  hoản vay 100 000 000 đồng. 

 [2.3]   t việc  ng Nguyễn  hanh N yêu cầu tuyên  ố hợp đồng thế chấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất v  hiệu  Do khi vay  hoản tiền 350.000.000 

đồng ngày 20/12/2015, thì  ng N,  à N1, chị K có thế chấp cho  ng L  ột giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ Nguyễn  hanh N, diện t ch 4 205,8 
2
 đất 

trồng c y l u nă , thuộc thửa 366, tờ  ản đồ 37, đất tọa lạc tại ấp TB,  ã  N , huyện 

CT, hiện  ng L đang giữ     t việc thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 h ng được lập thành văn  ản,  h ng đăng    giao dịch  ảo đả ,  h ng có c ng 

chứng, chứng th c và  ên nhận thế chấp là  ng Huỳnh Ki  L cũng  h ng có    tên 

nên hợp đồng thế chấp giữa các  ên  h ng được pháp luật c ng nhận nên việc thế 

chấp đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất v  hiệu là có căn cứ nên chấp nhận   

[2.4]  ối với số tiền hụi 120 000 000 đồng  à  à N1 nhờ  à L chơi hụi dù , 

do  à N1  h ng yêu cầu giải quyết nên  h ng  e    t   

 3   au  hi   t  ử sơ th    à N1  háng cáo nội dung yêu cầu   a án cấp 

ph c th    h ng chấp nhận yêu cầu  h i  iện của  ng L việc  ng N, chị K liên 

đới cùng  à N1 trả số vốn vay; tiền lãi vay 950 000 000 đồng nhưng  à N1 

 h ng cung cấp chứng cứ gì thê  chứng  inh cho yêu cầu này  háng cáo của  à 

N1   ại phiên t a  à N1 đồng   cá nh n  à trả cho  ng L số tiền 950 000 000 

đồng;  h ng đồng   trả tiền lãi   ng L đồng   cá nh n những người    tên theo 

từng  iên nhận cùng có trách nhiệ  trả từng  hoảng tiền cho  ng L và đồng   

với  ức lãi suất 0,75%/ tháng với thời gian 36 tháng    t yêu cầu của  ng L là 

có căn cứ và phù hợp với quy định pháp luật nên quyết định sửa  ản án sơ th   

nội dung quyết định này; cụ thể như sau: 

 ố tiền lãi  à N1,  ng N phải trả cho  ng L đối với số tiền 100 000 000 đồng: 

Vốn vay 100 000 000 đồng   0 75%/tháng = 750 000 đồng   rừ số tiền đóng lãi 

5 000 000 đồng; số tiền lãi dư 4 250 000 đồng được trừ vào số tiền vốn vay  

 iền vốn c n lại 95 750 000 đồng   0 75%/tháng   35 tháng = 25 134 000 đồng  

 ổng cộng vốn 95 750 000 đồng + lãi 25 134 000 đồng = 120 884 000 đồng   

Bà N1,  ng N, chị K phải trả cho  ng L số tiền 350 000 000 đồng: Vốn 

350 000 000 đồng   0 75%/tháng   36 tháng = 94.500 000 đồng   ổng cộng 

vốn 350 000 000 đồng + lãi 94 500 000 đồng = 444 500 000 đồng   

 Bà N1 phải trả cho  ng L số tiền 500 000 000 đồng: Vốn 500 000 000 đồng 

X 0.75%/tháng   36 tháng = 135.000 000 đồng   ổng cộng vốn 500 000 000 

đồng + lãi 135 000 000 đồng = 635 000 000 đồng   

 [4] Về án ph  d n s  sơ th  :  ng Huỳnh Ki  L phải chịu án ph  đối với 

phần yêu cầu tiền lãi  h ng được chấp nhận và phần án ph  đối với yêu cầu của  ng 

Nguyễn  hanh N được chấp nhận  

Do sửa lại số tiền tranh chấp đối với phần yêu cầu  ng L được chấp nhận nên 

cũng sửa lại số tiền án ph   à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N, chị Nguyễn  hị 

Minh K phải chịu án ph . 

[5   ừ những nhận định trên   t đề nghị của đại diện Viện  iể  sát là có căn 

cứ phù hợp pháp luật nên chấp nhận  Hội đồng   t  ử ph c th   quyết định sửa 

 ột phần  ản án sơ th    Các phần c n lại của  ản án sơ th    h ng  ị  háng 

cáo,  háng nghị có hiệu l c  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị  

[6] Về án ph  d n s  ph c th  : Do chấp nhận  ột phần yêu cầu  háng cáo 

của  à N1; sửa  ản án sơ th   nên N1  h ng phải chịu án ph  d n s  ph c th     
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT   NH  

 - Căn cứ   hoản 2  iều 308, 148 của Bộ luật tố tụng d n s ;  

- Nghị quyết 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ 

Quốc Hội về án ph , lệ ph    a án   

 uyên  ử:  

Chấp nhận  ột phần  háng cáo của  à Phạ   hị N1  

 ửa  ột phần  ản án sơ th     

1  Chấp nhận  ột phần yêu cầu  h i  iện của  ng Huỳnh Ki  L đối với  à 

Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị Minh K.  

- Buộc  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn Thanh N có trách nhiệ  liên đới trả 

cho  ng Huỳnh Ki  L số tiền 120 884 000 đồng. 

- Buộc  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị Minh K 

có trách nhiệ  liên đới trả cho  ng Huỳnh Ki  L số tiền 444 500 000 đồng. 

- Buộc  à Phạ   hị N1 có trách nhiệ  trả cho  ng Huỳnh Ki  L số 

tiền 635 000 000 đồng. 

- Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các  hoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến  hi thi hành án  ong, 

 ên phải thi hành án c n phải chịu  hoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án 

theo  ức lãi suất quy định tại  iều 357,  iều 468 của Bộ luật D n s  nă  2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định  hác  

2  Chấp nhận yêu cầu độc lập của  ng Nguyễn  hanh N. 

 uyên  ố hợp đồng thế chấp đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa 

 ên nhận thế chấp  ng Huỳnh Ki  L với  ên thế chấp  à Phạ   hị N1,  ng 

Nguyễn  hanh N và chị Nguyễn  hị Minh K đối với thửa 366, tờ  ản đồ 37, diện 

t ch 4 205,8 
2
 đất trồng c y l u nă  cấp cho hộ  ng Nguyễn  hanh N v  hiệu  

Buộc  ng Huỳnh Ki  L phải trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( ản ch nh) 

nêu trên cho  à Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N, chị Nguyễn  hị Minh K . 

3. Về án ph  d n s  sơ th  : 

 Bà Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N phải chịu án ph  d n s  sơ th   là 

6.044.200 đồng 

Bà Phạ   hị N1,  ng Nguyễn  hanh N, chị Nguyễn  hị Minh K liên đới chịu 

án ph  d n s  sơ th   là 21 780 000 đồng.  

Bà Phạ   hị N1 phải chịu án ph  d n s  sơ th   là 29 400 000 đồng  

 ng Huỳnh Ki  L phải chịu 3 457 000 đồng án ph  d n s  sơ th   nhưng 

 hấu trừ vào số tiền tạ  ứng án ph  đã nộp là 24 382 500 đồng theo  iên lai thu tiền 

tạ  ứng án ph  số 03255 ngày 25/7/2018 và 1 675 000 đồng  iên lai số 0005822 
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ngày 27/02/2019 của Chi cục  hi hành án d n s  huyện CT   ng L được nhận lại 

22 600 500 đồng. 

 ng Nguyễn  hanh N được nhận lại số tiền tạ  ứng án ph  300 000 đồng theo 

 iên lai thu số 0004808 ngày 30/8/2019 của Chi cục  hi hành án d n s  huyện CT. 

4. Án ph  ph c th  :  

Bà Phạ   hị N1 được nhận lại số tiền tạ  ứng án ph  ph c th   300.000 

đồng theo  iên lai thu số 0007350 ngày 03/02/2020 của Chi cục  hi hành án d n s  

huyện CT. 

-  rường hợp  ản án được thi hành theo quy định tại  iều 2 Luật thi hành 

án d n s  thì người được thi hành án d n s , người phải thi hành án d n s  có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án 

hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 7, 7a, 7  và 9 Luật 

thi hành án d n s    hời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại  iều 

30 Luật thi hành án d n s   

Bản án ph c th   có hiệu l c pháp luật  ể từ ngày tuyên án  

 
N i nhận: 
- Các đương s ; 

- Viện  iể  sát t nh đồng  háp; 

-   a án huyện C ; 

- Chi cục  HAD  huyện C ; 

- Lưu hồ sơ vụ án, VP. 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
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